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STT Mã SV Họ và tên Nợ HP (đ) Ghi chú 

1.  15020882 Phùng Văn Khánh 1,668,000   
2.  15020901 Bùi Ngọc Hân 834,000   
3.  15020907 Nguyễn Đức Huy 3,174,000   
4.  15020956 Bùi Xuân Vương 14,543,000 Nợ 2 HK 
5.  15020975 Phạm Văn Cường 834,000   
6.  15021069 Nguyễn Anh Tuấn 4,880,000   
7.  15021142 Trần Thanh Tùng 1,686,000   
8.  15021205 Nguyễn Văn Khải 21,998,000 Nợ 2 HK 
9.  15021234 Nguyễn Quyết Chiến 8,312,000 Nợ 2 HK 
10.  15021239 Đào Đức Hòa 5,699,000   
11.  15021262 Vũ Văn Hoành 12,232,000 Nợ 2 HK 
12.  15021344 Nguyễn Xuân Trường 3,614,000   
13.  15021374 Phạm Kim Hoàng 5,838,000   
14.  15021421 Nguyễn Quang Nhật 3,336,000   
15.  15021427 Dương Hồng Minh 7,784,000 Nợ 2 HK 
16.  15021437 Vũ Văn Hưng 6,394,000 Nợ 2 HK 
17.  15021533 Bùi Đình Duy 8,340,000 Nợ 2 HK 
18.  15021574 Trần Văn Đông 6,811,000 Nợ 2 HK 
19.  15021624 Khoa Văn Chinh 3,954,000   
20.  15021628 Hoàng Thái Chung 5,254,000   
21.  15021654 Vũ Việt Hoàng 834,000   
22.  15021698 Doãn Hữu Phúc 9,615,000 Nợ 2 HK 
23.  15021739 Lê Nam Trung 8,954,400 Nợ 2 HK 
24.  15021782 Vũ Phúc Hoàng 7,334,000 Nợ 2 HK 
25.  15021825 Nguyễn Huy Hoàng 3,892,000   
26.  15021836 Nguyễn Nguyệt Lan 6,294,000 Nợ 2 HK 
27.  15021838 Vũ Duy Dự 4,522,000   
28.  15021839 Trần Hồng Ngọc 11,884,000 Nợ 2 HK 
29.  15021845 Đỗ Cường Quốc 1,677,000   
30.  15021913 Trần Văn Trọng 417,000   
31.  15021919 Nguyễn Thị Thu Hương 2,810,000   
32.  15021957 Nguyễn Thị Phòng 2,835,000   
33.  15021961 Lê Vũ Hoàng 6,116,000 Nợ 2 HK 
34.  15021973 Phạm Ngọc Quang 10,594,000 Nợ 2 HK 
35.  15022107 Nguyễn Hùng Cường 3,892,000   
36.  15022288 Phan Đức Huân 2,835,000   
37.  15022455 Nguyễn Thành Lân 1,067,800   
38.  15022461 Nguyễn Công Nhật 3,634,700   
39.  15022737 Lã Văn Hùng 9,442,000 Nợ 2 HK 
40.  15022790 Đặng Huy Hưng 3,091,000   
41.  15022808 Nguyễn Văn Chương 1,946,000   
42.  15022850 Đỗ Xuân Toàn 10,896,000 Nợ 2 HK 
43.  16020009 Nguyễn Hoàng Đức 2,669,500   
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44.  16020057 Phạm Thị Oanh 14,893,000 Nợ 2 HK 
45.  16020074 Trương Hà Anh Đức 2,511,000   
46.  16020080 Vi Hồng Tuân 4,735,000   
47.  16020281 Trần Xuân Thành 2,835,000   
48.  16020330 Nguyễn Văn Đại 20,256,000 Nợ 2 HK 
49.  16020388 Lê Quang Huy 3,150,000   
50.  16020413 Đỗ Đức Lương 11,398,000 Nợ 2 HK 
51.  16020827 Nguyễn Tuấn An 6,403,000 Nợ 2 HK 
52.  16020867 Thiều Quốc Cường 11,719,000 Nợ 2 HK 
53.  16020934 Dương Thanh Hải 800,850   
54.  16020948 Hà Minh Hiếu 5,040,000   
55.  16021002 Trần Văn Huy 15,480,550 Nợ 2 HK 
56.  16021043 Đào Tiến Mạnh 800,850   
57.  16021053 Tạ Văn Minh 5,291,000   
58.  16021163 Đỗ Mạnh Thế 843,000   
59.  16021217 Trần Mạnh Tuấn 6,603,500 Nợ 2 HK 
60.  16021354 Nguyễn Minh Tuấn 4,073,650   
61.  16021374 Đoàn Văn Duy 11,307,000 Nợ 2 HK 
62.  16021424 Bùi Thị Hoài Thu 2,835,000   
63.  16021532 Nguyễn Anh Tú 3,150,000   
64.  16021693 Phan Lạc Dương 1,868,650   
65.  16021878 Hoàng Đình Nam 3,150,000   
66.  16021880 Nguyễn Minh Ngọc 10,304,000 Nợ 2 HK 
67.  16022118 Trần Văn Sơn 12,250,000 Nợ 2 HK 
68.  16022274 Phạm Trọng Tiến 8,618,000 Nợ 2 HK 
69.  16022297 Đỗ Duy Tùng 945,000   
70.  16022357 Đinh Việt Anh 10,453,200 Nợ 2 HK 
71.  16022361 Hoàng Viết Dĩnh 10,304,000 Nợ 2 HK 
72.  17020185 Trần Tuấn Anh 2,835,000   
73.  17020231 Ngô Tuấn Anh 6,930,000 Nợ 2 HK 
74.  17020367 Ngô Viết Mạnh 5,670,000   
75.  17021367 Vũ Thanh Hà 20,955,950 Nợ 2 HK 
76.  18020216 Vũ Văn Bình 4,410,000   
77.  18020248 Nông Văn Cương 945,000   
78.  18020421 Nguyễn Thị Mai Duyên 5,355,000   
79.  18020433 Nguyễn Khánh Hà 9,450,000 Nợ 2 HK 
80.  18020736 Đỗ Trung Kiên 5,355,000   
81.  18021211 Hoàng Văn Thiện 6,300,000 Nợ 2 HK 
82.  18021274 Nguyễn Hữu Tiến 10,694,000 Nợ 2 HK 
83.  19020009 Hồ Đức Hiếu 5,040,000   
84.  19020026 Nguyễn Minh Tùng 3,985,000   
85.  19020124 Nguyễn Quý Đôn 5,040,000   
86.  19020645 Nguyễn Hữu Trung 6,300,000 Nợ 2 HK 
87.  19020843 Trần Công Minh 7,288,000 Nợ 2 HK 

Ấn định danh sách có 87 sinh viên./. 
 


